Kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam vào Pháp năm 2010

                                           Đơn vị : nghìn euros
	Mã hàng
	Tên hàng
	2 010
	2 009
	2008
	2007
	2010-2009
	2009-2008
	2008-2007

	
	Tổng kim ngạch
	1 434 378
	1 210 514
	1 242 074
	1 249 534
	18,49%
	-2,54%
	-0,60%

	64
	Giày dép
	422 598
	379 712
	397 526
	424 579
	11,29%
	-4,48%
	-6,37%

	50-63
	Dệt may
	243 733
	225 516
	212 288
	208 908
	8,08%
	6,23%
	1,62%

	94
	Đồ gia dụng (giường, tủ, bàn ghế…)
	117 774
	106 480
	127 218
	125 825
	10,61%
	-16,30%
	1,11%

	85
	Sản phẩm điện, điện tử
	105 557
	32 047
	33 850
	37 664
	229,38%
	-5,33%
	-10,13%

	03
	Thuỷ sản
	85 110
	61 545
	76 423
	58 692
	38,29%
	-19,47%
	30,21%

	84
	Sản phẩm cơ khí
	75 145
	44 057
	34 280
	33 427
	70,56%
	28,52%
	2,55%

	42
	Đồ da, mặt hàng du lịch
	63 770
	61 313
	61 626
	60 621
	4,01%
	-0,51%
	1,66%

	71
	Đá quý, trang sức
	46 323
	35 193
	35 021
	39 175
	31,63%
	0,49%
	-10,60%

	39
	Sản phẩm nhựa
	37 710
	30 560
	29 884
	25 023
	23,39%
	2,27%
	19,42%

	0901
	Cà phê
	36 317
	50 700
	48 340
	61 877
	-28,37%
	4,88%
	-21,88%

	69
	Đồ gốm sứ
	19 469
	20 470
	24 493
	24 506
	-4,89%
	-16,43%
	-0,06%

	16
	Sản phẩm từ thịt, cá…
	18 817
	15 245
	12 665
	15 007
	23,43%
	20,37%
	-15,61%

	95
	Đồ chơi giải trí
	12 835
	18 263
	9 847
	956
	-29,72%
	85,46%
	930,48%

	08
	Quả và hạt ăn được
	11 286
	10 570
	9 142
	6 801
	6,77%
	15,62%
	34,41%

	40
	Cao su và các sản phẩm bằng cao su
	10 999
	5 896
	8 527
	10 557
	86,56%
	-30,86%
	-19,23%

	73
	Các sản phẩm bằng sắt hoặc thép
	10 899
	7 534
	7 298
	9 116
	44,66%
	3,23%
	-19,94%

	44
	Sản phẩm gỗ
	10 455
	8 854
	10 997
	9 909
	18,09%
	-19,49%
	10,99%

	90
	Dụng cụ quang học, đo lường, y tế…
	9 875
	14 456
	11 715
	9 879
	-31,69%
	23,41%
	18,58%

	27
	Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm phân tách
	8 607
	426
	5 971
	1 087
	1919,77%
	-92,86%
	449,30%

	0904
	Hạt tiêu
	8 269
	6 617
	6 011
	4 675
	24,98%
	10,07%
	28,59%

	
	Các mặt hàng khác
	78 831
	75 062
	78 951
	81 249
	5,02%
	-4,93%
	-2,83%


Nguồn : Hải quan Pháp
